
Năm 

phát 

hành

Giấy Số

Hồ sơ 

(dạng 

giấy)

Dung 

lượng, 

file 

(dạng 

số)

Phần 

mềm ứng 

dụng

I Thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai

1

1.1

Giá đất bồi thường và tái định cư 2021-2023 X 181

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Giá đất thu tiền sử dụng đất 2021-2023 X 4

Nha 

Trang, 

Cam 

Ranh

Hồ sơ giao đất, thuê đất, gia hạn 2023 110 110
Một cửa 

điện tử
Khánh Hòa

1.2

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất

Giao nộp 

2020- 

9/2023

X 354

 DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023

(Thời gian thu thập từ tháng 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023)

Số lượng

Định 

Dạng dữ 

liệu

Chi cục 

QLĐĐ

Trung tâm 

CNTTTNMT

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Thông tin dữ liệu đất đai tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi cục Quản lý đất đai

Thông tin dữ liệu đất đai tại Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT

ST

T

Phạm vi 

dữ liệu

Đơn vị quản 

lý/ cung cấp

Khả năng 

cung cấp, 

sử dụng

Thủ tục 

cung 

cấp, sử 

dụng

Loại dữ liệu
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Hồ sơ quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Giao nộp 

2020- 

9/2023

X 118

1.3

Đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất

2022, 2023 X 2647

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức

X 20

Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho 

người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

mua bán nhà ở, công trình xây dựng trong các 

dự án phát triển nhà ở đối với cá nhân mua lần 

đầu và tổ chức

X 469

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với tổ chức
X 28

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 

đối với tổ chức

X 7

Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối 

với tổ chức
X 14

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với tổ 

chức
X 534

Hồ sơ Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền 

với đất của người sử dụng đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận đối với tổ chức (Cấp GCN 

mới)

X 117

Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với tổ 

chức (Cấp GCN mới) X 171

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMTT

Thông tin dữ liệu đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

Trung tâm 

CNTTTNMT

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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Hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ 

chức

X 134

Hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp xử lý nợ hợp đồng thế chấp; kê 

biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp 

X 17

Hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa 

đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi về hạn chế 

quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so 

với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

đối với tổ chức

X 62

Hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối 

với tổ chức
X 7

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ 

chức

6

Hồ sơ gia hạn sử dụng đất ngoài khu công 

nghiệp, khu kinh tế đối với tổ chức
X 19

Hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp 

chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng 

đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất 

sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

X 1

Hồ sơ giao dịch bảo đảm X 1575

Hồ sơ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với tổ chức

X 1057

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMTT

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với tổ chức

X 435

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã 

đăng ký đối với tổ chức
X 83

Hồ sơ Thống kê, kiểm kê đất đai X X 8 7.5MB TK05

Hồ sơ thống kê đất đai năm 2022 X X 8 7.5MB TK05

1.4

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 530

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 575

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 68

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 6794

 Hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối 

với hộ gia đình, cá nhân X 1067

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, 

cá nhân X 4796

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cam Ranh

Thành 

phố Cam 

Ranh

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại TP. 

Cam Ranh

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Khánh 

Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 2430

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 2366

1.5

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 692

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 626

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 97

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 12409

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân (Biến động chỉnh lý) X 3386

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân (Biến động cấp mới) X 9023

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với  hộ gia đình, 

cá nhân X 10713

Thành 

phố Cam 

Ranh

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại TP. 

Cam Ranh

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang

Thành 

phố Nha 

Trang

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại 

TP.Nha 

Trang

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 5980

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với hộ gia đình, cá nhân X 4733

1.6

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 549

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 311

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 120

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 13623

Hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối 

với hộ gia đình, cá nhân
X 140

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối  với  hộ gia đình, 

cá nhân
X 4101

Huyện 

Diên 

Khánh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Diên Khánh

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Diên 

Khánh

Thành 

phố Nha 

Trang

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại 

TP.Nha 

Trang

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 1944

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 2157

1.7

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 252

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân

X 739

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 137

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 15607

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, 

cá nhân
X 4977

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 3383

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân

X 1594

1.8

Huyện 

Cam 

Lâm

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Cam Lâm

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Cam 

Lâm

Huyện 

Diên 

Khánh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Diên Khánh

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Vạn 

Ninh
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Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 84

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 1271

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 246

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 8310

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, 

cá nhân X 4475

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 2822

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 1653

1.9

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 1881

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 5009

Thị xã 

Ninh 

Hòa

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại thị xã 

Ninh Hòa

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Ninh Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Vạn Ninh

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Huyện 

Vạn 

Ninh

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Vạn Ninh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 621

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X 11314

Hồ sơ giao dịch bảo đảm  đối với  hộ gia đình, 

cá nhân X 9089

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 5411

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 3678

1.10

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X
288 hồ 

sơ

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

222 hồ 

sơ

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X 45 hồ sơ

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X
6120 hồ 

sơ

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với  hộ gia đình, 

cá nhân X
829 hồ 

sơ

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

625 hồ 

sơ

Thị xã 

Ninh 

Hòa

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại thị xã 

Ninh Hòa

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Khánh 

Vĩnh

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Huyện 

Khánh 

Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Khánh Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

204 hồ 

sơ

1.11

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 49 hồ sơ

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

158 hồ 

sơ

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân X 18 hồ sơ

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với  hộ 

gia đình, cá nhân X
1620 hồ 

sơ

Hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối 

với hộ gia đình, cá nhân
76 hồ sơ

Hồ sơ giao dịch bảo đảm đối với  hộ gia đình, 

cá nhân X
543 hồ 

sơ

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

336 hồ 

sơ

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với  hộ gia đình, cá nhân
X

207 hồ 

sơ

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Huyện 

Khánh 

Vĩnh

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Khánh Sơn

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Huyện 

Khánh 

Sơn

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Khánh Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Huyện 

Khánh 

Sơn

Thông tin dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Khánh 

Sơn

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Khánh Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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2

2.1 BQL Khu KT Vân Phong

Hồ sơ cho thuê đất 2016-2018 X 02 hồ sơ

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

BQLKTT 

Vân Phong

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

hiện 

hành

3

3.1 UBND TP Cam Ranh

Thống kê đất đai năm 2022 X X 7 660KB TK05

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 X X 178 20.5MB

Microsta

tion, 

MapInfo

r, Excel

3.2 UBND TP Nha Trang

Thông kê, kiểm kê đất đai 2022 X X 1 40MB TK05

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2022-2023 X X 2 400MB

TP Nha 

Trang

Phòng 

TNMT TP 

Nha Trang

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

TP Cam 

Ranh

Phòng 

TNMT TP 

Cam ranh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Thông tin dữ liệu đất đai tại các Huyện, Thị xã, Thành phố

Thông tin dữ liệu đất đai tại các Sở, ban, ngành

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tại huyện 

Khánh Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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3.3 UBND Huyện Diên Khánh

Tài liệu về chuyển mục đích sử dụng đất X 946

Tài liệu về quy hoạch sử dụng đất  (gồm: 

Quyết định phê duyệt, báo cáo thuyết minh, 

bản đồ (dạng giấy và số)).

X X 1

Tài liệu về kế hoạch sử dụng đất (gồm: Quyết 

định phê duyệt, báo cáo thuyết minh, bản đồ 

(dạng giấy và số)).

X X 1

3.4 UBND Huyện Cam Lâm

Thống kê, kiểm kê đất đai X 1

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022; kế hoạch sử 

dụng đất 2023 (bộ)

X 3

Giao đất tái định cư X X 12

3.5 UBND Huyện Vạn Ninh

Tài liệu về về đất đai X 85

Tài liệu về thống kế đất đai  ((gồm báo cáo 

thuyết minh và bản đồ)
X X 19 TK05

Tài liệu về quy hoạch sử dụng đất  (gồm: 

Quyết định phê duyệt, báo cáo thuyết minh, 

bản đồ (dạng giấy và số)).

X X 1

Tài liệu về kế hoạch sử dụng đất X X 1

3.6 UBND huyện Khánh Sơn

10/2022-

9/2023

MicroSta

tion

Huyện 

Vạn 

Ninh

Phòng 

TNMT 

Huyện Vạn 

Ninh

10/2022-

9/2023

Huyện 

Diên 

Khánh.

Phòng 

TNMT 

Huyện Diên 

Khánh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Phòng 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

10/2022-

9/2023

Huyện 

Cam lâm

Phòng 

TNMT 

Huyện Cam 

Lâm

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT
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Hồ sơ thu hồi đất
2023

X 3

Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai 2022 X 10

Hồ sơ giao đất, chuyển mục đích SD đất , cấp 

giấy chứng nhận quyến sử dụng đất
2023 X 186

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2023 X 1

Giá đất 2023 X 1

Bản đồ dịa giới hành chính 2023 X 5

Trích lục hình thể thửa đất 2013-

2014
X 2

Mục lục tra cứu hồ sơ địa chính
2012, 

2014
X 3

Sổ mục kê

2002, 

2007, 

2012

X 9

Bản đồ địa chính

 2005, 

2007, 

2012

X 67

Hồ sơ địa chính 2007, 

2012

X 2

Bản đồ lâm nghiệp, đất Vlap 2019, 

2023
X X 2

Hồ sơ địa chính
2012

X 3

Bản đồ lâm nghiệp và Vlap
2007, 

2012
X 87

Kế hoạch sử dụng đất 2022 X 9

Phòng 

TNMT

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Phòng 

TNMT; 

UBND các 

xã, thị trấn

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Phòng 

TNMT; 

UBND các 

xã, thị trấn
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2013 X 2

3.7 UBND Huyện Khánh Vĩnh

Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất
2023 X 167

Thống kê đất đai 2023 X 1 X

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2023 X 1 X

Bồi thường, hỗ trợ và TĐC 2023 X 10

Hồ sơ liên quan đến cấp GCN QSDĐ lần đầu 

trên địa bàn huyện
2023 X 1

3.8 UBND TX Ninh Hòa

Thống kê đất đai năm 2022 X X 96.3MB
TK05

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 X X 32.6MB

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với  hộ gia 

đình, cá nhân

X 2153

 Hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với  hộ gia đình, cá nhân  
X 4.462

Hồ sơ giao đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất X 18

II Thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước

1

Hồ sơ Tài nguyên nước các cơ sở đang hoạt 

động

2011-

2023
X 123

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Thông tin, dữ liệu tài nguyên nước tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Phòng 

Khoáng sản- 

Nước, KTTV 

& BĐKH

Tra cứu tại 

chỗ, sao y 

bản chính

UBND 

TX Ninh 

Hòa

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện Ninh 

Hòa

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ liệu 

TNMT

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện Khánh 

Vĩnh

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Phòng 

TNMT; 

UBND các 

xã, thị trấn
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Hồ sơ về Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước

2011-

2023
X 4

Giấy phép xả nước  thải vào nguồn nước X

Giấy phép gia hạn xả nước thải thải

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
2020-

2023
X 18

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
2020-

2023
X 35

Báo cáo tổng kết tình hình khai thác, sử dụng 

nguồn nước mặt, nước ngầm

2020-

2023
X 1

Nhật ký khai thác nước X 123

Nhiệm vụ "Khoanh định, công bố danh mục, 

bản đồ hạn chế khai thác nước dưới đất và lập 

phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai 

thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

2023 X 1

2
Thông tin, dữ liệu tài nguyên nước tại các 

Sở, ban, nghành

Chưa có thông tin dữ liệu

3

Thông tin, dữ liệu tài nguyên nước tại 

UBND các Huyện, TX, TP

Chưa có thông tin dữ liệu

III Thông tin, dữ liệu lĩnh vực môi trường

1

1.1

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

2011-

2023
4

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Phòng 

Khoáng sản- 

Nước, KTTV 

& BĐKH

Tra cứu tại 

chỗ, sao y 

bản chính

Thông tin, dữ liệu môi trường tại Chi cục Bảo vệ Môi trường

Thông tin, dữ liệu môi trường tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT
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Hồ sơ môi trường các cơ sở đang hoạt động
2005-

2021
X 285

Hồ sơ về sổ Chủ nguồn thải, chất thải nguy hại 
2005-

2021
X 318

Hồ sơ về phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp  

2005-

2022
X 9 tập

Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 2014 X 64

Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường 2021 X 10

1997-

2014
X 216

2015-

2020
X 319

2021 X 28

2022 X 31

2023 X 16

2022 X 29

2023 X 28

Số liệu chất lượng môi trường nước mặt, nước 

ngầm, nước biển ven bờ, không khí

2006-

2010
X 1,6 Mb

Báo cáo hiện trạng môi trường  tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2006-2010; 2011-2015; 2016-

2020

2006-

2020
X 3

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 

bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020
2021 X 1

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021-2025
2021 X 1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021 
2021 X 1

Báo cáo chất lượng môi trường Đầm Thủy 

triều - xã Cam Thành Bắc huyện Cam Lâm

2007-

2014
X 1

Giấy phép môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Tra cứu tại 

chỗ, sao y 

bản chính

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực tiếp/ 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tuyến
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Hiện trạng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa
X 1

Dữ liệu về đa dạng sinh học trên cạn tỉnh 

Khánh Hòa
X 1

Đa dạng sinh học vùng Nha Phu - Hòn Hèo và 

Thủy Triều - Bắc bán đảo Cam Ranh
X 1

Đánh giá khả năng phục hồi rạn san hô tại khu 

vực Bãi Cạn, Thủy triều
X 1

Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng
2014 X 1

Danh mục các loài hoang dã, loài bị đe dọa 

tuyệt chủng, loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên, 

loài đặc hữu, loài di cư, loài ngoại lai, loài 

ngoại lai xâm hại, loài nguy cấp, quý hiếm 

được ưu tiên bảo vệ, các loài trong sách đỏ 

Việt Nam

2016 X X 1 103

Danh mục và tình hình BVMT làng nghề 2016 X X 169 -

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Diên 

Khánh (DN Hương Liên; Hải Minh; Bao bì 

3/2)

2016 X X 3

Bảo tồn 04 loài cây đặc hữu, quý hiếm tại bán 

đảo Cam Ranh
2016 X X 96 -

Khảo sát đa dạng sinh học khu bảo tồn biển 

Vịnh Nha Trang
2016 X X 87 -

Kế hoạch Bảo vệ môi trường 2016-2020 2016 X X 85 -

Điều chỉnh kế hoạch hành động về bảo tồn đa 

dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2016 X X 4 -

Đánh giá hiện trạng sinh vật ngoại lai trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất biện pháp quản 

lý

2016 X X 103 -

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực tiếp/ 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Ms-

Office

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Tra cứu tại 

chỗ, sao y 

bản chính

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường
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1.2

Dữ liệu thông tin về đa dạng sinh học: Rừng 

ngập mặn
8/2015 X X 39 1 CD

Số liệu quan trắc nước mặt X X 24 2Mb

Số liệu quan trắc nước ngầm X X 24 2Mb

Số liệu quan trắc nước biển X X 24 2Mb

Số liệu quan trắc không khí xung quanh X X 24 2Mb

Báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường tỉnh Khánh Hòa

2007-

2020
X 13

Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không 

khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, trầm 

tích năm 2023

2023 X 10 mb Excel

Thông báo kết quả quan trắc môi trường định 

kỳ tháng trong năm 2023
2023 X X 50 kb Word, pdf

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 

hàng tháng trong năm 2023
2023 X X 3 mb Word, pdf

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 

6 tháng trong năm 2023
2023 X X 2 mb Word, pdf

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 

định kỳ năm 2022
2023 X X 6,6 mb Word, pdf

cung cấp 

thông tin 

trực tiếp/ 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

2007 -

2020

Thông tin dữ liệu môi trường tại Trung tâm quan tác Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm 

Quan trắc 

TNMT

Tra cứu tại 

chỗ, sao y 

bản chính
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2

2.1
BQL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm

2022 của dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên

sông Cái Nha Trang

2023 X 1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

– Dự án Môi trường bền vững các thành phố

duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

X 1

Đăng ký môi trường cho dự án Xây dựng nhà

xưởng thực hành tại cơ sở mới của Trường 

Cao

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

X 1

Đăng ký môi trường cho dự án Xây dựng cơ sở

hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố

Nha Trang

X 1

2.2
BQL Khu kinh tế vân Phong

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
2007-

2019
X 96

Hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết
2017-

2019
X 7

Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường
2016-

2019
X 32

Thông tin dữ liệu môi trường tại các Sở, ban, ngành

BQL Dự án 

Phát triển 

tỉnh Khánh 

Hòa

TP Nha 

Trang

Không 

yêu cầu

Không 

yêu cầu

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

KKT 

Vân 

Phong và 

các KCN 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

BQLKKT 

Vân Phong
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Hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường

2016-

2019
X 4

KKT, KCN: thực hiện theo định kỳ hàng năm 

hoặc theo đề nghị của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền

2006- 

2023
X

3

3.1 UBND TP Cam Ranh

Hồ sơ nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp năm 2023 2023 X 7 3,61MB

Excel, 

micro 

office

Thành 

phố Cam 

Ranh

UBND thành 

phố Cam 

Ranh

3.2 UBND Huyện Khánh Vĩnh

Tài liệu về môi trường từ 01/10/2022 đến 

30/10/2023
2023 x 4

UBND Huyện Khánh Vĩnh X 1

Tuyên truyền Ngày nước thế giới 2023; X 1

Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường 

2023;
X 1

Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2023; X 1

Ngày môi tường thế giới 5/6 năm 2023; X 1

Tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn;
X 1

Hồ sơ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện.
X 1

3.3 UBND TP Nha Trang

Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các  loại giấy 

phép môi trường về hoạt động khoáng sản
2023 X 7

TP Nha 

Trang

Phòng 

TNMT TP  

Nha Trang

Thông tin dữ liệu môi trường tại các Huyện, Thị Xã, TP

Không 

yêu cầu

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

2023

Huyện 

Khánh 

Vĩnh.

Phòng 

TNMT huyện 

Khánh Vĩnh

KKT 

Vân 

Phong và 

các KCN 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

BQLKKT 

Vân Phong

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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3.4 UBND Huyện Diên Khánh

Tài liệu về môi trường 
10/2022 - 

9/2023
X 4

Huyện 

Diên 

Khánh.

PTNMT 

Huyện Diên 

Khánh

3.5 UBND TX Ninh Hòa

Hồ sơ xin cấp phép môi trường
2023 x 2

Excel, 

Word

3.6 UBND Huyện Vạn Ninh

Tài liệu về môi trường 
10/2022 -

9/2023
X 4

Huyện 

Vạn 

Ninh 

Phòng 

TNMT huyện 

Vạn Ninh

3.7 UBND Huyện Cam Lâm

Giấy phép môi trường
10/2022 -

9/2023
X 2

Huyện 

Cam 

Lâm

Phòng 

TNMT huyện 

Cam Lâm

IV 

1

Các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh
2011-2023 X 91

Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản 2017-2022 X 5

Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2020-

2023, tầm nhìn đến 2050

2023 X 1

2

Chưa có thông tin dữ liệu

3

Khánh 

Hòa

Phòng 

khoáng sản-

Nước, 

KTTV&BĐK

H

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Thị xã 

Ninh 

Hòa

Phòng 

TNMT TX 

Ninh Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Thông tin dữ liệu khoáng sản tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Thông tin dữ liệu khoáng sản tại các Sở, ban, ngành

Thông tin dữ liệu khoáng sản tại UBND các Huyện, Thị xã, TP

21/26



3.1 UBND Huyện Khánh Vĩnh

Hồ sơ kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác 

khoáng sản, cải tạo đất trái phép.
2023 X 1

Huyện 

Khánh 

Vĩnh

Hồ sơ xử phạt vi phạt hành chính 2023 X 3

3.2 UBND Huyện Vạn Ninh X

Tài liệu về khoáng sản 
10/2022-

9/2023
X 6

Huyện 

Vạn 

Ninh

Phòng 

TTNMT 

huyện Vạn 

Ninh

3.3 UBND Huyện Diên Khánh

Tài liệu về khoáng sản
10/2022 - 

10/2023
X 11

Huyện 

Diên 

Khánh.

Phòng 

TNMT Diên 

Khánh

V Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biển và hải đảo

Chưa có thông tin dữ liệu

VI

Thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy 

văn

Chưa có thông tin dữ liệu

VII Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biến đổi khí hậu

Chưa có thông tin dữ liệu

VII

I

1

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Thông tin, dữ liệu lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Thông tin, dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý tại các Phòng đơn vị thuộc Sở 

TNMT

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Phòng 

TNMT huyện 

Khánh Vĩnh
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Hồ thẩm định công trình đo đạc

Tiếp nhận 

từ 2020-

10/2023

X 20

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trung tâm 

CNTT 

TNMT

2

Dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ về địa giới 

hành chính
2023 x x 149

Hiện Bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

đang xây 

dựng

Trên địa 

bàn tỉnh 

Khánh 

Hòa

 UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ,

UBND cấp 

huyện

UBND cấp 

xã

IX Thông tin, dữ liệu lĩnh vực viễn thám

Chưa có thông tin, dữ liệu

X

1 Tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT

10/2022-

9/2023
X 30 Thanh tra Sở

tiếp nhận 

2020-

2023

X 150

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin

2 Tại các Huyện, Thị xã, Thành phố

2.1 UBND Huyện Diên Khánh

Tài liệu về giải quyết đơn thư

01/10/202

2-

30/9/2023

X 265

Huyện 

Diên 

Khánh.

Phòng 

TNMT huyện 

Diên Khánh

2.2 UBND Huyện Khánh Vĩnh
Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ 

TNMT

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Hồ sơ thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về 

tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết.

Phiếu 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tiếp/cun

g cấp 

thông tin 

trực 

tuyến

Thông tin, dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý tại các Sở, ban ngành

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…

Kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường 

thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 

quyết.

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tranh chấp, kiến 

nghị đất đai
2023 X 9

Huyện 

Khánh 

Vĩnh

Phòng 

TNMT  

Khánh Vĩnh

2.3 UBND Huyện Cam Lâm

Hồ sơ giải quyết đơn thư
10/2022-

9/2023
X 274

Huyện 

Cam 

Lâm

Phòng 

TNMT huyện 

Cam Lâm

2.4 UBND TX Ninh Hòa

Hồ sơ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính
X 56

Excel, 

Word

Hồ sơ tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tiếp công dân 
X 173

Excel, 

Word

XI

Chưa có thông tin dữ liệu

XII

1 Cấp tỉnh

1.1

Tập bản đồ về bồi tụ, xói lở vùng cửa sông ven 

bở tỉnh Khánh Hòa: từ kết quả tính toán và dự 

báo của mô hình toán và xây dựng bằng công 

nghệ GIS (tỷ lệ 1/50.000 khu vực ven biển tỉnh 

Khánh Hòa và 1/25.000 cho vịnh Nha Trang); 

cụ thể: 

Theo 

quy định 

về cung 

cấp 

thông tin 

dữ 

TNMT

Quyết 

định số 

297/QĐ-

UBND 

ngày 

14/02/202

3

Sở Khoa học 

và công nghệ 

(Trung tâm 

Thông tin và 

Ứng dụng 

khoa học 

công nghệ) 

Sao y, sao 

chép 

Công 

văn yêu 

cầu cung 

cấp 

thông tin 

đề tài 

theo quy 

định 

Kết quả đề tài “Điều tra đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp 

nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa”

Hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài 

nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường.

Văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 

thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường.

Thị Xã 

Ninh 

Hòa

Phòng 

TNMT TX 

Ninh Hòa

Hình thức 

khai thác: 

tra cứu, 

trích, sao 

y, sao 

chép…
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Bộ bản đồ số khái quát diễn biến chế độ thủy 

thạch động lực vùng cửa sông, ven bờ tỉnh 

Khánh Hòa trong 10 năm gần đây và năm xuất 

hiện các cực trị, ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu năm 2040, 2070, 2100.

X X 1 5.5GB ArcGIS

Bộ bản đồ số chi tiết diễn biến chế độ thủy 

thạch động lực khu vực vịnh Nha Trang trong 

10 năm gần đây và năm xuất hiện các cực trị, 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu năm 2040, 

2070, 2100.

X X 1 364MB ArcGIS

Bộ  bản đồ số khái quát diễn biến xói lở, bồi tụ 

vùng cửa sông, ven bờ tỉnh Khánh Hòa trong 

10 năm gần đây và năm xuất hiện các cực trị, 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu năm 2040, 

2070, 2100.

X X 1 185MB ArcGIS

Bộ bản đồ số chi tiết diễn biến xói lở, bồi tụ 

khu vực vịnh Nha Trang trong 10 năm gần đây 

và năm xuất hiện các cực trị, ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu năm 2040, 2070, 2100.

X X 1 37MB ArcGIS

1.2

Bộ Bản đồ phân vùng sạt lở đất, đá trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ 1/50.000 và tỷ lệ 

1/10.000 cho thành phố Nha Trang bao gồm:

- Bản đồ tai biến địa chất do sạt lở đất. X X 1 143MB ArcGIS

- Bản đồ phân vùng sạt lở đất, đá do mưa lớn. X X 1 654MB ArcGIS

- Bản đồ cấp độ rủi ro sạt lở đất, đá do mưa 

lớnđược xây dựng bằng phần mềm ArcGIS 

Desktop 10.8, đáp ứng yêu cầu của bản đồ 

chuyên đề của Cục Bản đồ.

X X 1 404MB ArcGIS

Công 

văn yêu 

cầu cung 

cấp 

thông tin 

theo quy 

định

Quyết 

định số 

297/QĐ-

UBND 

ngày 

14/02/202

3

Vùng ven 

biển 

thành 

phố Nha 

Trang, 13 

năm

Sở Khoa học 

và công nghệ 

(Trung tâm 

Thông tin và 

Ứng dụng 

khoa học 

công nghệ) 

Sao y, sao 

chép 

Công 

văn yêu 

cầu cung 

cấp 

thông tin 

đề tài 

theo quy 

định 

Quyết 

định số 

2115/QĐ-

UBND 

ngày 

06/9/2023

Phạm vi 

đất liền 

tỉnh 

Khánh 

Hòa; dữ 

liệu cập 

nhật đến 

thời điểm 

2023

Sở Khoa học 

và công nghệ 

(Trung tâm 

Thông tin và 

Ứng dụng 

khoa học 

công nghệ)

Sao y, sao 

chép 

Kết quả đề tài “Phân vùng nguy cơ và lập bản đồ cảnh báo sạt lở đất, đá do mưa ở tỉnh 

Khánh Hòa"
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XII

I

Cơ sở dữ liệu về Kho tư liệu tài nguyên trường

2023

X

9,6 Gb

Phần 

mềm 

quản lý 

tư liệu 

TNMT

Sở TNMT, 

TTCNTTTN

MT

Cơ sở dữ liệu hồ sơ giao thuê đất 2023 X 5,0Gb

Phần 

mềm 

quản lý 

hồ sơ 

giao thuê 

đất

Sở TNMT, 

CCQL DĐ, 

TTCNTTTN

MT

CSDL Bản đồ trực tuyến 2023 X 1Gb Web GIS 

Sở TNMT, 

TTCNTTTN

MT

CSDL Mốc địa chính 2023 X 1Gb ArcGIS 

Sở TNMT, 

TTCNTTTN

MT

Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác do quy định của pháp luật.

Tỉnh 

Khánh 

Hòa

Tra cứu tại 

chỗ, cung 

cấp trực 

tuyến hoặc 

sao chép 

theo yêu 

cầu

heo quy 

định về 

cung cấp 

thông tin 

dữ 

TNMT
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